
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH


PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG  

VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

(Dùng cho giảng viên dạy lý thuyết)

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc lấy ý kiến phản hồi từ học sinh, sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định  đề nghị các em học sinh, sinh viên chân thành góp ý cho các thầy, cô giáo. Lãnh đạo nhà trường sẽ chuyển ý kiến của các em đến các thầy/cô để điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, giúp các em học tập đạt kết quả cao hơn. 

Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp, nhà trường  yêu cầu các em  hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc đóng góp ý kiến và trung thực trong việc cung cấp thông tin. 

Những thông tin phản hồi của các em sẽ được lãnh đạo nhà trường bảo mật, xử lý khách quan và được sử dụng đúng mục đích.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên giảng viên:.................................................................................................................................. 

2. Tên học phần:......................................................................................3. Lớp:………………………

4. Học kỳ …..  Năm học……………..


  
      Ngày khảo sát: ……….………

5. Em đã tham gia bao nhiêu % tiết học của học phần:


1. ( < 50%

2. (   50% - 80%    
 3. (  81% - 100 %    
 

6. Cảm nhận của em về học phần:


1. ( Dễ

2. (   Vừa sức    
 3. (  Khó

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
	Em hãy cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu X vào các ô tương ứng với 1 trong 4 mức độ trong bảng về từng vấn đề trong quá trình học học phần trên, dùng các mức độ đánh giá sau:         

1 = Chưa tốt                2 = Bình thường
            3 = Tốt  
     4 = Rất tốt

	TT
	Nội dung
	Các mức độ đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4

	Tiêu chí 1: Nội dung và phương pháp của giảng viên

	1
	Nội dung bài giảng thực hiện theo đề cương chi tiết của học phần
	
	
	
	

	2
	Nội dung giảng dạy, rõ ràng và chính xác
	
	
	
	

	3
	Giảng viên cập nhật và mở rộng kiến thức liên quan đến học phần
	
	
	
	

	4
	Giảng dạy dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn, tạo hứng thú cho sinh viên
	
	
	
	

	5
	Giảng viên tạo cơ hội để sinh viên đặt câu hỏi và thảo luận
	
	
	
	

	6
	Trình bày bảng (bài giảng điện tử) khoa học, đẹp
	
	
	
	

	Tiêu chí 2: Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và sử dụng phương tiện của giảng viên

	7
	Giới thiệu đầy đủ tài liệu tham khảo, chương trình chi tiết học phần
	
	
	
	

	8
	Sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học: máy chiếu, máy tính, biểu bảng, sơ đồ...hợp lý, hiệu quả.
	
	
	
	

	9
	Thường xuyên sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học
	
	
	
	

	Tiêu chí 3: Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn, tư vấn hoạt động học và khuyến khích sáng tạo, tư duy  độc lập của sinh viên.

	10
	Hướng dẫn cụ thể cho sinh viên phương pháp học tập phù hợp với học phần
	
	
	
	

	11
	Hướng dẫn sinh viên tìm tài liệu ở thư viện, các Website liên quan đến bài học, bài tập được giao
	
	
	
	

	12
	Chú trọng, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển kỹ năng diễn đạt, cùng trao đổi, nhận xét, 

phản hồi với nhau về bài học
	
	
	
	

	13
	Kiểm tra, giám sát sinh viên làm bài tập, bài tập lớn hoặc đồ án
	
	
	
	

	Tiêu chí 4 : Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với sinh viên và thời gian giảng dạy  của giảng viên

	14
	Giải đáp thắc mắc của sinh viên một cách thỏa đáng
	
	
	
	

	15
	Có quan tâm đến sự tiến bộ của sinh viên cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ
	
	
	
	

	16
	Giảng viên quan tâm đến giáo dục tư cách, đạo đức của sinh viên
	
	
	
	

	17
	Thực hiện giảng dạy đúng tiến độ, có thông báo trước khi thay đổi lịch
	
	
	
	

	18
	Đảm bảo giảng dạy đủ số giờ qui định
	
	
	
	

	Tiêu chí 5: Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá

	19
	Giảng viên có thông báo về nội dung, quy trình, công cụ, hình thức, 

phương pháp đánh giá học tập trước khi học.
	
	
	
	

	20
	Các đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ hợp lý về thời gian, nội dung giảng dạy, 

có thang điểm rõ ràng.
	
	
	
	

	21
	Số lượng các bài kiểm tra đúng với yêu cầu trong đề cương chi tiết
	
	
	
	

	22
	Kết quả học tập học phần này của sinh viên được đánh giá chính xác, công bằng
	
	
	
	

	Tiêu chí 6 : Tác phong sư phạm của giảng viên 

	23
	Trang phục và phong cách lịch sự, đúng mực
	
	
	
	

	24
	Diễn đạt ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, logic
	
	
	
	

	Tiêu chí 7 : Các vấn đề khác

	26
	Những hoạt động giảng dạy nào sau đây được giảng viên sử dụng khi giảng dạy?

1. Thuyết trình                     (                          2. Nêu bài tập, câu hỏi…để làm tại lớp                ( 

3. Thảo luận nhóm               (                          4. Hướng dẫn tự học                                              (

	27
	Những loại hình kiểm tra, thi nào thường được giảng viên sử dụng trong kiểm tra, thi học phần?

1. Tự luận                             (                         4. Kết hợp tự luận và trắc nghiệm                         (
2. Trắc nghiệm                     (                         5. Bài tập lớn                                                          (
3. Vấn đáp                            (                         6. Loại hình khác                                                   (

	28
	Các ý kiến khác 

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH


PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG  

VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

(Dùng cho giảng viên dạy thực hành)

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc lấy ý kiến phản hồi từ học sinh, sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định  đề nghị các em học sinh, sinh viên chân thành góp ý cho các thầy, cô giáo. Lãnh đạo nhà trường sẽ chuyển ý kiến của các em đến các thầy/cô để điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, giúp các em học tập đạt kết quả cao hơn. 

Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp, nhà trường  yêu cầu các em  hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc đóng góp ý kiến và trung thực trong việc cung cấp thông tin. 

Những thông tin phản hồi của các em sẽ được lãnh đạo nhà trường  bảo mật, xử lý khách quan và được sử dụng đúng mục đích.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên giảng viên:.................................................................................................................................... 

2. Tên học phần:..................................................................................... 3. Lớp:………………………

4. Học kỳ …..  Năm học 20…..- 20…..


   Ngày khảo sát: …………………………

5. Em đã tham gia bao nhiêu % giờ học của học phần:


1. ( < 50%

2. (   50% - 80%    
 3. (  81% - 100 %   

6. Cảm nhận của em về học phần:


1. ( Dễ

2. (   Vừa sức    
 3. (  Khó

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
	Em hãy cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu X vào các ô tương ứng với 1 trong 4 mức độ trong bảng về từng vấn đề trong quá trình học học phần trên, dùng các mức độ đánh giá sau:           

1 = Chưa tốt                2 = Bình thường
            3 = Tốt  
     4 = Rất tốt

	TT
	Nội dung
	Các mức độ đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4

	Tiêu chí 1: Nội dung và phương pháp của giảng viên

	1
	Nội dung bài giảng thực hiện theo đề cương chi tiết của học phần
	
	
	
	

	2
	Nội dung giảng dạy rõ ràng, chính xác, có mở rộng kiến thức liên quan đến bài thực hành.
	
	
	
	

	3
	Giảng viên chuẩn bị đầy đủ sản phẩm, mẫu và các điều kiện khác trước giờ học thực hành
	
	
	
	

	4
	Giảng dạy dễ hiểu, sinh động, trực quan có minh họa
	
	
	
	

	5
	Thao tác mẫu chuẩn mực, chính xác
	
	
	
	

	6
	Trình bày bảng (bài giảng điện tử) khoa học, đẹp
	
	
	
	

	Tiêu chí 2: Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và sử dụng phương tiện của giảng viên

	7
	Giới thiệu đầy đủ tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn thực hành, chương trình chi tiết học phần. 
	
	
	
	

	8
	Sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học: máy chiếu, máy tính, biểu bảng, sơ đồ...hợp lý, hiệu quả.
	
	
	
	

	9
	Thường xuyên sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học
	
	
	
	

	Tiêu chí 3: Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn, tư vấn hoạt động học và khuyến khích sáng tạo, tư duy  độc lập của sinh viên.

	10
	Hướng dẫn cụ thể cho sinh viên phương pháp học tập phù hợp với môn học
	
	
	
	

	11
	Hướng dẫn sinh viên tìm tài liệu ở thư viện, các Website liên quan đến bài học, bài tập được giao
	
	
	
	

	12
	Có ý kiến phản hồi tích cực cho sinh viên về kỹ năng đạt được sau các bài thực hành
	
	
	
	

	13
	Kiểm tra, giám sát sinh viên làm thí nghiệm, bài tập thực hành, bài tập lớn hoặc đồ án
	
	
	
	

	Tiêu chí 4 : Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với sinh viên và thời gian giảng dạy của giảng viên

	14
	Giải đáp thắc mắc của sinh viên một cách thỏa đáng.
	
	
	
	

	15
	Có quan tâm đến sự tiến bộ của học sinh, sinh viên cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ.
	
	
	
	

	16
	Giảng viên quan tâm đến giáo dục tư cách, đạo đức của sinh viên
	
	
	
	

	17
	Thực hiện giảng dạy đúng tiến độ, có thông báo trước khi thay đổi lịch.
	
	
	
	

	18
	Đảm bảo giảng dạy đủ số giờ qui định.
	
	
	
	

	Tiêu chí 5: Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá

	19
	Giảng viên có thông báo về nội dung, quy trình, công cụ, hình thức, phương pháp đánh giá học tập trước khi học.
	
	
	
	

	20
	Đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ hợp lý về thời gian và nội dung giảng dạy, có thang điểm rõ ràng.
	
	
	
	

	21
	Số lượng các bài kiểm tra đúng với yêu cầu trong đề cương chi tiết
	
	
	
	

	22
	Kết quả học tập học phần này của sinh viên được đánh giá chính xác, công bằng
	
	
	
	

	Tiêu chí 6 : Tác phong sư phạm của giảng viên 

	23
	Trang phục và phong cách lịch sự, đúng mực
	
	
	
	

	24
	Diễn đạt ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, logic
	
	
	
	

	25
	Giảng viên có thái độ thân thiện, tôn trọng sinh viên
	
	
	
	

	Tiêu chí 7 : Các vấn đề khác

	26
	Những hoạt động giảng dạy nào sau đây được giảng viên sử dụng khi giảng dạy?

1. Thuyết trình               (       2. Nêu bài tập, câu hỏi…để làm tại lớp       (        3. Thảo luận nhóm     (
4. Hướng dẫn tự học      (       5. Hướng dẫn thao tác thực hành                 (

	27
	Những loại hình kiểm tra, thi nào thường được giảng viên sử dụng trong kiểm tra, thi học phần?

1. Tự luận       (     2. Trắc nghiệm     (    3. Vấn đáp               (     4. Kết hợp tự luận và trắc nghiệm (
5. Thực hành  (     6. Bài tập lớn        (    7. Đồ án môn học    (     8. Khác                                          (

	28
	Các ý kiến khác 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................


Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em!

                  BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  NAM ĐỊNH
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
Học kỳ ..., năm học ….

	TT
	Họ và tên GV
	Đơn vị
	Môn học/Học phần
	Lớp tín chỉ
	Số SV/ lớp
	SV gửi đg
	Tỷ lệ SV đánh giá
	Kết quả khảo sát
	Tổng điểm
	Điểm Tổng TB
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiêu chí 1
(24 điểm)
	Tiêu chí 2
(12 điểm)
	Tiêu chí 3
(16 điểm)
	Tiêu chí 4
(20 điểm)
	Tiêu chí 5
(16 điểm)
	Tiêu chí 6
(12 điểm)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	
	
	
	

	
	
	Khoa ..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng....................
	
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	

	
	
	Khoa ..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	

	
	
	Cộng....................
	
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	

	                                             Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                    Nam Định, ngày    tháng      năm 201…
                                                                                                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP
                                                                                                                                                                                                                    (Kí và ghi rõ họ tên)
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN CÁC KHOA
HỌC KỲ …..., NĂM HỌC ……….
	TT
	Đơn vị
	Số lượt SV tham gia khảo sát
	Số lượt SV không tham gia khảo sát
	Số lượng HP/ MH được khảo sát
	Số lượng  giảng viên được khảo sát
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5
	Tiêu chí 6
	Tổng điểm
	Điểm TBC
	XL
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	Tổng điểm
	%
	
	
	
	

	1
	Khoa Chính trị - Luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa Cơ khí & ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa CN May
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa Khoa học CB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khoa Công nghệ TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung tâm TH &DVSX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                     Nam Định, ngày …. tháng ... năm 201……..
                                                                                                                              NGƯỜI LẬP
                                                                                                                             (Kí và ghi rõ họ tên)
BM 01.QT.02/QLKH&ĐBCL





BM 02.QT.02/QLKH&ĐBCL








